
Model No.M2400 355MM PORTABLE CUT-OFF



Model No.M2400 355MM PORTABLE CUT-OFF
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc ú /∕hi Ghc 2

002 215ú22-5 6Vt díầ dù M5u20 4

003 2242XX-5 M9t ặVGh  ặbn têong X0 ú

004 25ú1r0-8 Bầ-lông 7íầ lụG giđG Mú0u25 ú

00r 215ú2ú-8 6Vt vái ga ờhpng M1 ú

0úú 3485rX-0 Nẳờ ắm têầng tởắ ú

0ú2 215854-r âG vVt GỐ tái v9n M1uú2 ú

0ú3 2ú3úr0-5 6óng 7òắ-o ú4 ú

0ú4 258255-0 6óng Gánh  ú8 ú

0ú5 2242XX-5 M9t ặVGh  ặbn têong X0 ú

0ú1 258255-0 6óng Gánh  ú8 ú

0ú8 ú121X1-1 Bảo vò lưệi Gưá ú

0úr 2úú2r2-ú BỡG 7ỡn 1203ạạ ú

0úX 3ú8113-r ZHờ ộ 7òắ ú

020 221582-X Nhông ổoẳn 4X ú

02ú 32432ú-X TêụG nhông Ghầxyn ú

022 2ú0018-2 BỡG 7ỡn 1000ạạ ú ề

022-ú 2ú0úXX-5 BỡG 7ỡn 1000ạạ O ú

023 úr3*8r-3 BH táx Gíắ ú

*ú0 DNC. 30

024 150545-4 Công tẳG T/∕Aúú5CT-2 ú

025 4úrú4ú-2 Thánh gỡt Gông tẳG ú

021 4úrú3X-X IhỐá Gông tẳG ú

028 23ú3X8-r Ló ổo nKn 4 ú

02r 2rú2ú1-r MỐG ổVGh ú

02X 21rú0ú-2 /∕hiắ 1 ú

030 úr3*8r-3 BH táx Gíắ ú

*ú0 DNC. 23

03ú 4úrú3r-ú Nct Gông tẳG ú

032 211321-2 6Vt tế Gẳt êen 7íầ ựiKt 4uúr 4

034 215ú04-8 6Vt díầ dù M5u40 3

03r 211321-2 6Vt tế Gẳt êen 7íầ ựiKt 4uúr 2

03X 1r8ú40-8 Isờ dởx ú

040-ú 1Xú880-r *ởx ngầẹn 0.85-2-3.0 ú

04ú 1r2584-X Chẳn ặảo vò dởx ú0 ú

042 r50604-2 Bảng tbn M2400 ú

043 ú43X80-ú 6ồ ngoỏi 7Hng Gơ hoỏn Ghành ú

Cú0 143514-8 ỉ Ghội thán 2

044 143800-5 Nẳờ giđ 7ệ 8-úr 2

045 B-r034ú CARBON BRUSZ SET CB-203A ú

041 215ú04-8 6Vt díầ dù M5u40 4

048 5X124r-5 Cụắ ựtáto 2206 ú

Cúú 15445ú-5 Ló ổo ặầng thán 2

C2ú 1544r1-1 Mối nối Ổhông- GđGh nhiòt 2

04r 21132r-r 6Vt tế Gẳt êen 7íầ ựiKt 5ur0 2

04X 4úrú43-r Tkắ Ghẳn giỐ ú

050 2ú0080-3 BỡG 7ỡn 1200ạạ ú

05ú 5ú8r13-2 Cụắ lấi ứng 7iòn 2206 ú

*ú0 DNC. 50õ52-54õX8



052 240013-1 Cđnh ,ầỡt r0 ú

053 218284-r Long 7yn 7òắ ờhpng ú5 ú

054 2úú240-8 BỡG 7ỡn 1202ạạ ú

055 324322-8 Nct dqng ú

051 233382-0 Ló ổo nKn 8 ú

058 ú53100-1 6ồ ngoỏi hHờ ựố hoỏn Ghành ú

Cú0 21302X-X Chốt Gáo ựầ 1 ú

05r X5úú13-4 Chốt ghiắ 5-20 ú

05X 282028-2 TêụG táx Gíắ ú20 ú

010-ú 321r02-X 6Vt b-tô ú

01ú 215854-r âG vVt GỐ tái v9n M1uú2 ú

012 3453ú0-ú Tkắ Gh9n ú

013 25úX1ú-X 6Vt Ổhông 7íầ lừ lụG giđG ỗvVt 7ầôi
 ặ(ngằ M1uú0

ú

014 2r20ú5-ú uVGh ú

015 3ú3úú4-X )ái ốG Ổsờ ú

011 3453úú-X )òắ ắỡ ú

018 3ú8112-0 Thánh dĐn vVt ú

01r X5úú85-8 Chốt ghiắ 5-31 ú

01X X5úúú0-5 Chốt ghiắ 4-ú1 ú

080 215ú25-X 6Vt díầ dù Mru30 2

08ú 21550r-3 Bầ-lông 7íầ lụG giđG Mú0u25 ú

082 21550r-3 Bầ-lông 7íầ lụG giđG Mú0u25 ú

083 3453ú5-ú Tkắ dĐn hướng ú

084 252úr3-4 )ái ốG lụG giđG Mú0-ú8 ú

085 X4225ú-r Long 7yn ,ầe ú0 ú

081 21825r-1 Long 7yn 7òắ ờhpng ú0 ú

088 33ú14r-0 âng 20-ú2r ú

08r 23ú118-5 Ló ổo ổoẳn 24 ú ề

08r-ú 23ú111-8 Ló ổo ổoẳn 24 ẫ ú

0rú 3453ú3-5 BH ờh<n Ghẳn tiá lậá ú

0r2 215ú44-5 6Vt díầ dù M1uú2 ú

0r3 42úr34-2 MiKng 7òắ 3

0r4 21825r-1 Long 7yn 7òắ ờhpng ú0 ú

0r5 21550X-ú Bầ-lông 7íầ lụG giđG Mú0uú40 ú

0r1 ú15352-8 Bỏn Gưá ú

0r8 X1ú004-1 6óng giử ỗeổtằ S-r ú

0rr 218258-r Long 7yn 7òắ ờhpng r ú

0rX 251484-5 /∕hiắ ngáng ú0-ú1 ú

0X0 X1ú051-8 6óng giử ỗeổtằ S-ú1 ú

0Xú 218258-r Long 7yn 7òắ ờhpng r ú

0X2 3453ú2-8 MiKng thữờ 7é Ổsờ v<t liòầ ú

0X3 253X03-X 6óng 7òắ vbnh 1 ú

0X5 42úr80-r )òắ Gáo ựầ ú

0X1 345443-2 Thánh Gh9n Gậ ú

0X8 1rú130-2 6óng 7òắ GđGh nhiòt ú

A0ú 8r22ú0-r LụG giđG têbn ú8 ú

A02 *-120rr ú4DNCZ CUT-OFF ểZEEL 3.0MM ú

Nh<ờ ắã Phụ tùng Ổhi 79t hỏng Ngỏx in 2X/05/2023


